
         PHÒNG GD - ĐT QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS PHAN SÀO NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

1 Hoàng Lâm Khả Ái X BT Ng.T.Thuật 21 Lương Mẫn Năng BT H.T.Kỷ

2 Nguyễn Thành An BT P.Đ.Phùng 22 Phạm Huỳnh Kim Ngân X BT Ng.T.Thuật

3 Hoàng Xuân Kỳ Anh BT P.Đ.Phùng 23 Nguyễn Thái Ngọc Ngân X BT P.Đ.Phùng

4 Nguyễn Ngọc Minh Anh X BT P.Đ.Phùng 24 Trần Ngọc An Nhi X BT H.T.Kỷ

5 Lương Tuyết Anh X BT N.V.Hồng 25 Nguyễn Vũ Khánh Nhi X BT L.Đ.Của

6 Đỗ Bảo Châu X BT L.Đ.Của 26 Đặng Ngọc Thúy Nhi X BT P.Đ.Phùng

7 Lưu Minh Đạt BT P.Đ.Phùng 27 Lê Hạo Nhiên BT L.Đ.Của

8 Nguyễn Quang Đăng BT Tr.N.Tôn 28 Phạm Vũ Minh Phương BT P.Đ.Phùng

9 Lê Nghi Gia X BT P.Đ.Phùng 29 Nguyễn Đặng Trúc Quỳnh X BT Âu D.Lân

10 Bùi Nguyễn Thái Hà X BT Ng.T.Thuật 30 Lê Ngọc Tâm X BT L.Đ.Của

11 Nghị Huỳnh Gia Hân X BT L.Đ.Của 31 Nguyễn Huỳnh Minh Thư X BT L.Đ.Của

12 Nguyễn Huỳnh Lê Hân X BT H.T.Kỷ 32 Nguyễn Khánh Vân X BT P.Đ.Phùng

13 Trương Đình Huy BT L.Đ.Của 33 Tạ Khánh Vy X BT L.Đ.Của

14 Trần Nguyễn Gia Huy BT L.Đ.Của

15 Vũ Đỗ Gia Huy BT L.Đ.Của

16 Trịnh Quỳnh Hương X BT Âu D.Lân

17 Võ Kim Hỷ BT P.Đ.Phùng

18 Nguyễn Quốc Khánh BT P.Đ.Phùng

19 Nguyễn Quốc Lợi BT P.Đ.Phùng

20 Nguyễn Lương Thảo Mi X BT H.T.Kỷ
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         PHÒNG GD - ĐT QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS PHAN SÀO NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

1 Hoàng Thiên An X BT L.Đ.Của 21 Đào Ngọc Phượng X BT L.Đ.Của

2 Nguyễn Hữu Anh BT L.Đ.Của 22 Trần Đại Quang BT L.Đ.Của

3 Keshini Nair Chandramohan X BT P.Đ.Phùng 23 Nguyễn Ái Thanh X BT P.Đ.Phùng

4 Phạm Gia Hân X BT P.Đ.Phùng 24 Hồ Trí Thiện BT L.Đ.Của

5 Nguyễn Trung Kiên BT H.T.Kỷ 25 Hồ Anh Thư X BT L.Đ.Của

6 Phùng Hồ Mỹ Kim X BT Ng.S.Hà 26 Phạm Ngọc Minh Thư X BT Ng.T.Thuật

7 Trần Khôi BT P.Đ.Phùng 27 Nguyễn Lê Bảo Thy X BT P.Đ.Phùng

8 Lương Thảo Linh X BT P.Đ.Phùng 28 Lê Nguyễn Bảo Trúc X BT Ng.T.Thuật

9 Trương Nhật Long BT P.Đ.Phùng 29 Nguyễn Trần Thanh Vân X BT P.Đ.Phùng

10 Huỳnh Phúc Lộc BT P.Đ.Phùng 30 Dương Tấn Vinh BT L.Đ.Của

11 Nguyễn Thị Huỳnh Mai X BT H.T.Kỷ 31 Tạ Nguyễn Thảo Vy X BT Ng.T.Thuật

12 Nhan Trần Hoàng Minh BT L.Đ.Của 32 Nguyễn Trúc Vy X BT H.T.Kỷ

13 Đào Khôi Nguyên BT P.Đ.Phùng

14 Phan Thế Nguyên BT L.Đ.Của

15 Võ Trần Nguyên Nhi X BT Ng.T.Thuật

16 Nguyễn Phan Huyền Nhung X BT P.Đ.Phùng

17 Phùng An Bảo Như X BT L.Đ.Của

18 Nguyễn Như Phúc X BT P.Đ.Phùng

19 Văn Ngọc Thiên Phúc BT L.Đ.Của

20 Trần Hoàng Hà Phương X BT L.Đ.Của
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         PHÒNG GD - ĐT QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS PHAN SÀO NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

1 Nguyễn Quốc An BT L.V.Tám 26 Hứa Ngọc Ngân X BT 6A4

2 Trần Thái An BT Tr.Định 27 Huỳnh Trịnh Kiều Như X BT Ng.T.Thuật

3 Phạm Băng Băng X BT Ng.T.Thuật 28 Hoàng Thị Yến Như Như X BT Ph.Bình 2

4 Trương Ngọc Bích X BT Ng.T.Thuật 29 Nguyễn Văn Duy Phát BT Ng.T.Thuật

5 Trầm Thiện Chân BT L.Đ.Của 30 Nguyễn Hoàng Minh Phát BT Ng.T.Thuật

6 Nguyễn Thanh Duy BT Ng.T.Thuật 31 Phạm Thạch Thiên Phú BT Ng.T.Thuật

7 Đinh Hải Đăng BT Tr.Định 32 Nguyễn Bá Phúc BT Ng.T.Thuật

8 Trần Khả Hân X BT Ng.T.Thuật 33 Nguyễn Thanh Phúc BT Ng.S.Hà

9 Hồ Ngọc Hân X BT Tr.Q.Cơ 34 Trần Thiên Phúc BT Ng.T.Thuật

10 Nguyễn Ngọc Thiên Hân X BT Ng.T.Thuật 35 Huỳnh Kim Phụng X BT Ng.T.Thuật

11 Phạm Nguyễn Ngọc Hiền X BT Ng.T.Thuật 36 Vũ Bạch Minh Quân BT 6A3

12 Nguyễn Đình Trung Hiếu BT 6A3 37 Giang Hoàng Nhã Quyên X BT Ng.T.Thuật

13 Phan Duy Hoàng BT Rạch Ông 38 Võ Thị Huệ Tâm X BT Ng.T.Thuật

14 Privet Trần Gia Huy BT Ng.S.Hà 39 Hoàng Đức Tân BT 6A4

15 Nguyễn Quốc Huy BT Ng.T.Thuật 40 Mai Bá Thanh BT Điện Biên

16 Nguyễn Lê Quốc Huy BT Ng.T.Thuật 41 Nguyễn Trường Thịnh BT 6A3

17 Trần Khả Hy X BT Ng.T.Thuật 42 Cao Anh Thư X BT Ng.T.Thuật

18 Nguyễn Quang Hy BT Ng.T.Thuật 43 Nguyễn Huỳnh Minh Thư X BT Âu D.Lân

19 Trần Thái Khang BT Tr.Định 44 Nguyễn Thanh Trúc X BT Ng.T.Thuật

20 Vương Quốc Khánh BT Ng.T.Thuật 45 Vũ Thị Kim Uyên X BT H.T.Kỷ

21 Nguyễn Phạm Quỳnh Lam X BT Ng.T.Thuật 46 Nguyễn Minh Phương Vy X BT Ng.T.Thuật

22 Nguyễn Tiến Lâm BT Ng.T.Thuật 47 Trương Hoàng Yến Vy X BT Ng.T.Thuật

23 Ngô Minh Long BT Ng.T.Thuật

24 Võ Văn Minh BT Tr.Định

25 Vương Thiệu Nam BT Ng.T.Thuật
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         PHÒNG GD - ĐT QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS PHAN SÀO NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

1 Nguyễn Hoàng Bách BT 6A4 26 Nguyễn Tú Nhật Ng.T.Thuật

2 Lê Nguyễn Hoàng Bách BT Ng.T.Thuật 27 Phạm Lê Uyên Nhi X Ng.T.Thuật

3 Nguyễn Đăng Minh BT Ng.T.Thuật 28 Bùi Trịnh Huỳnh Như X Ng.T.Thuật

4 Nguyễn Hồ Hải Minh BT Ng.T.Thuật 29 Hoàng Khả Như X P.Đ.Phùng

5 Nguyễn Ngọc Bảo Trân X BT 6A4 30 Lê Ngọc Như X 6A5

6 Nguyễn Nhật An X Ng.T.Thuật 31 Trần Huy Phát Rạch Ông

7 Nguyễn Thị Minh Anh X Ng.T.Thuật 32 Đinh Nguyễn Ngọc Quyên X L.Đ.Của

8 Nguyễn Lê Quang Anh P.Đ.Phùng 33 Phan Đoàn Minh Tài H.T.Kỷ

9 Ngô Gia Ân L.Hưng A 34 Phạm Thanh Tiến Ng.T.Thuật

10 Phạm Hoàn Ân H.T.Kỷ 35 Lê Đức Thắng Ng.T.Thuật

11 Huỳnh Gia Bảo P.Đ.Phùng 36 Đào Nguyên Anh Thơ X Ng.T.Thuật

12 Mã Gia Bảo Ng.T.Thuật 37 Trương Huỳnh Anh Thư X Ng.T.Thuật

13 Đường Trần Như Diệm X Ng.T.Thuật 38 Dương Thị Minh Thư X Điện Biên

14 Trần Anh Duy Ng.T.Thuật 39 Trần Ngọc Minh Thư X Ng.T.Thuật

15 Lê Trần Phúc Hồ Ng.T.Thuật 40 Đỗ Anh Thy X P.Đ.Phùng

16 Trịnh Gia Huy Ng.T.Thuật 41 Nguyễn Ngọc Bảo Trân X Tân Phú

17 Lê Tấn Huy Ng.T.Thuật 42 Nguyễn Hoàng Minh Tú Ng.T.Thuật

18 Thân Quốc Hưng Ng.T.Thuật 43 Nguyễn Trương Ngọc Tú Ng.T.Thuật

19 Trần Thái Hưng P.Đ.Phùng 44 Trần Thái Uyên X Ng.T.Thuật

20 Trần Gia Ngân X Ng.T.Thuật 45 Trần Quang Vinh Ng.T.Thuật

21 Ngô Hoàng Xuân Nghi X Ng.T.Thuật 46 Nguyễn Ngô Ái Vy X H.T.Kỷ

22 Nguyễn Thành Nghĩa Rạch Ông 47 Trần Khánh Vy X Ng.T.Thuật

23 Nguyễn Trọng Nghĩa Ng.T.Thuật 48 Lý Như Ý X Ng.T.Thuật

24 Trần Bảo Ngọc X L.V.Tám 49 Nguyễn Ngọc Như Ý X Ng.T.Thuật

25 Vũ Hồng Ngọc X Ng.T.Thuật
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